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BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định về một số chính sách phát triển thủy sản 

thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về một số chính sách phát triển thủy sản thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên. Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các quan hệ xã hội

Thủy sản là ngành kinh tế có quy mô lớn, có khả năng tham gia sâu vào thị trường quốc tế. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 11,3 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay; sản lượng đạt khoảng 9,95 triệu tấn, trong đó nuôi trồng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng của ngành. Các kết quả trên cho thấy tiềm năng phát triển của ngành còn lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh và tính bền vững của sản phẩm thủy sản. 
Đối với tỉnh Hưng Yên, với trên 54 km bờ biển, hệ thống cửa sông và sông ngòi phong phú, tỉnh có điều kiện phát triển đa dạng nuôi trồng và khai thác thủy sản. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản hiện đạt khoảng 19.921 ha, bao gồm nước mặn, nước lợ và nước ngọt; các hình thức nuôi hàu cửa sông, nuôi cá lồng trên sông, nuôi tôm, nuôi thủy sản trong ao bán nổi từng bước phát triển. Đặc biệt, mô hình chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản trong ao bán nổi đạt khoảng 344 ha, năng suất bình quân khoảng 13 tấn/ha, cho thấy khả năng nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giá trị sản xuất thông qua chuyển đổi phương thức nuôi. Toàn tỉnh hiện có 08 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, đáp ứng một phần nhu cầu giống cho nuôi trồng thủy sản của tỉnh.
Hoạt động khai thác thủy sản có vai trò quan trọng đối với sinh kế của người dân khu vực ven biển. Hiện tỉnh có 731 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên, trong đó 126 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên hoạt động vùng khơi. Đội tàu vùng khơi hiện chủ yếu là tàu vỏ gỗ và tỷ lệ tàu làm nghề lưới kéo còn cao, trong khi số tàu vỏ thép, vỏ composite làm nghề thân thiện với môi trường còn hạn chế. Cơ cấu này phản ánh nhu cầu thực tế về đổi mới phương tiện, nâng cao năng lực khai thác, bảo quản sản phẩm và từng bước chuyển đổi sang các phương thức khai thác phù hợp hơn với điều kiện nguồn lợi và yêu cầu phát triển bền vững.

Như vậy, trong bối cảnh ngành thủy sản trong nước và quốc tế đang chuyển mạnh sang nâng cao giá trị, ứng dụng công nghệ, phát triển nuôi trồng bền vững và giảm áp lực lên nguồn lợi khai thác, hoạt động thủy sản của tỉnh Hưng Yên vừa có những lợi thế về điều kiện tự nhiên, quy mô sản xuất và khả năng phát triển các đối tượng có giá trị kinh tế vừa đang đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng giống, kiểm soát dịch bệnh và môi trường, hiện đại hóa cơ sở nuôi, đổi mới đội tàu và phương tiện khai thác. Những thay đổi này tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh kế của các tổ chức, cá nhân tham gia lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh.
2. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội

- Tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 tại hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Tại điểm 5, mục 2, phần IV Nhiệm vụ, giải pháp: “Cơ cấu lại ngành thuỷ sản …Cơ cấu lại, hiện đại hoá đội tàu, giảm khai thác ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; đẩy mạnh khai thác xa bờ ……, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo…Hoàn thiện chính sách đối với ngư dân, ngư nghiệp và ngư trường thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm…”

- Tại Nghị quyết số 07/NQ-UBND nghị quyết phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2026, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường: “Rà soát, đánh giá lại toàn bộ cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn hiện hành; chủ trì, phối hợp với cơ quan đơn vị địa phương nghiên cứu xây dựng và tham mưu HĐND tỉnh xem xét, ban hành các cơ chế chính sách mới phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật mới ban hành”

- Tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/4/2026 về cơ cấu lại phát triển và nâng cao hiệu quả ngành nông nghiệp, thủy sản, nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 quy định:  

+ Mục 1, Phần II về quan điểm: “Cơ cấu lại, phát triển nông nghiệp, thủy sản hiệu quả, …; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn”. 

+ Mục 2, phần II về mục tiêu: “Đến năm 2030: Cơ cấu lại toàn diện, phát triển nền nông nghiệp, thủy sản kinh tế nông thôn sinh thái sạch, hiện đại bền vững …, tham gia vào các chuỗi giá trị dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…”

“Định hướng đến năm 2045: …; 100% các vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao, áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất;…; hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản được ứng dụng công nghệ số trong quản lý và sản xuất…”

+ Mục 1.3, Phần II về Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nâng cao hiệu quả tổ chức và quân trị sản xuất đảm bảo phát triển nông nghiệp, thủy sản bền vững: “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên đầu tư, thử nghiệm, thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội cho các mô hình sản xuất nông nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, thích ứng biến đổi khí hậu trong mọi khâu của quá trình sản xuất…. theo nội dung Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. 

 ….; xây dựng và phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, sinh thái, nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp nông thôn...;”

- Tại cuộc họp ngày 25/6/2026, sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp về Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo UBND tỉnh đã kết luận, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ riêng đối với lĩnh vực thủy sản
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI

1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến chính sách
Qua rà soát các quy định của pháp luật hiện hành cho thấy, các quan hệ xã hội trong lĩnh vực thủy sản đã được điều chỉnh tương đối đầy đủ về điều kiện nuôi trồng thủy sản, sản xuất và ương dưỡng giống thủy sản, phòng, chống dịch bệnh, khai thác thủy sản, quản lý tàu cá và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, các quy định hiện hành chưa quy định cụ thể chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương của tỉnh Hưng Yên đối với một số mô hình, đối tượng và nội dung hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản 

Các quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo cần được tiếp tục quy định cụ thể như sau:

1.1. Đối với chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản
Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 quy định về điều kiện nuôi trồng thủy sản; Nghị định số 41/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó có yêu cầu đối với cơ sở nuôi lồng bè. Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 về Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16/8/2022 về Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững, ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, sử dụng máy móc, thiết bị phù hợp và nâng cao giá trị sản phẩm. Các quy định và định hướng này là cơ sở để tỉnh xác định điều kiện đối với các cơ sở được hỗ trợ.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với một số mô hình nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện của tỉnh, như nuôi thủy sản trong ao bán nổi, nuôi lồng trên sông và ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản; chưa xác định cụ thể đối tượng, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Do đó, phát sinh quan hệ giữa Nhà nước với tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trong việc Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản theo định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh.

1.2. Đối với chính sách phát triển nuôi nhuyễn thể
Pháp luật hiện hành đã quy định các điều kiện chung đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản. Quyết định số 339/QĐ-TTg định hướng phát triển các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế, các mô hình nuôi sinh thái, nuôi hữu cơ, các loài nuôi nhuyễn thể; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/4/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thủy sản và phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh; Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 02/6/2026 xác định ngao là sản phẩm nông nghiệp chủ lực, ngao dầu là sản phẩm đặc sản của tỉnh.

Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể của tỉnh về việc hỗ trợ phát triển nuôi hàu cửa sông, nuôi ngao bãi triều và ương ngao trong đầm, nhất là các nội dung hỗ trợ làm mới bè nuôi, xử lý vỏ ngao khi ngao chết, hỗ trợ giống và cải tạo khu vực ương nuôi.

Do đó, cần quy định quan hệ giữa Nhà nước với tổ chức, cá nhân nuôi nhuyễn thể trong việc tiếp cận và thực hiện chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với các mô hình, đối tượng và nội dung nêu trên.

1.3. Đối với chính sách phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi
Luật Thú y số 79/2015/QH13 quy định chính sách của Nhà nước và trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong phòng, chống, giám sát dịch bệnh động vật; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy định các nội dung chi từ ngân sách nhà nước cho hoạt động giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm, quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi và hỗ trợ xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh. Đối với nội dung chưa có quy định về mức hỗ trợ đồng thời cũng quy định UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.

Như vậy, quan hệ xã hội về phòng, chống dịch bệnh đã được pháp luật điều chỉnh về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm của các chủ thể. Tuy nhiên, mức hỗ trợ cụ thể của tỉnh đối với một số nội dung như mua hóa chất phòng, chống dịch, giám sát dịch bệnh và xét nghiệm để xây dựng, duy trì cơ sở an toàn dịch bệnh chưa được quy định cụ thể. Dự thảo Nghị quyết cần xác định rõ đối tượng, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ áp dụng trên địa bàn tỉnh.

1.4. Đối với chính sách phát triển giống thủy sản
Luật Thủy sản quy định điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng và an toàn sinh học. Quyết định số 339/QĐ-TTg và Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 về Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 định hướng nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất giống thủy sản, hiện đại hóa cơ sở sản xuất giống và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất giống.

Thông tư số 107/2021/TT-BTC quy định UBND cấp tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt nội dung ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống tại địa phương; Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT quy định nội dung hỗ trợ trong sản xuất giống, trong đó có giống thủy sản bố mẹ.

Do đó, quan hệ xã hội về hỗ trợ phát triển giống đã có cơ sở pháp lý ở Trung ương, nhưng tỉnh chưa có quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ đối với việc mua đàn giống thủy sản bố mẹ theo nhu cầu thực tế của tỉnh. Dự thảo Nghị quyết cần cụ thể hóa nội dung này để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

1.5. Đối với chính sách hỗ trợ đóng mới tàu vỏ thép, vỏ composite, bảo hiểm, cước dịch vụ vệ tinh nhật ký khai thác thuỷ sản điện tử.
Luật Thủy sản và Nghị định số 41/2026/NĐ-CP đã quy định về quản lý đóng mới, cải hoán, đăng ký tàu cá, điều kiện khai thác thủy sản và các yêu cầu đối với tàu cá. Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 về chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái định hướng cơ cấu lại nghề khai thác và phát triển khai thác theo hướng bền vững.

Như vậy, các quan hệ về quản lý, đóng mới và hoạt động của tàu cá đã được pháp luật điều chỉnh. Tuy nhiên, đối với chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh về đóng mới tàu cá vỏ thép, vỏ composite, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, bảo hiểm thân tàu, ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác hải sản và cước dịch vụ vệ tinh phục vụ nhật ký khai thác thủy sản điện tử, pháp luật Trung ương chưa quy định để áp dụng hỗ trợ tại tỉnh Hưng Yên.

Dự thảo Nghị quyết đã quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, nội dung, mức và thời gian hỗ trợ đối với các nội dung này. Việc hỗ trợ cước dịch vụ vệ tinh còn nhằm giảm gánh nặng tài chính cho ngư dân, khuyến khích chuyển đổi số nghề cá và thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để góp phần gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC).

2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội

Việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển thủy sản thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển thủy sản của tỉnh, trong đó có phát triển các mô hình nuôi trồng có hiệu quả, phát triển giống thủy sản, phòng, chống dịch bệnh, ứng dụng khoa học, công nghệ và từng bước hiện đại hóa hoạt động khai thác thủy sản.

Đồng thời, một số nội dung hỗ trợ dự kiến trong dự thảo chưa được quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ áp dụng trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tạo cơ sở pháp lý để cụ thể hóa các chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương, bố trí và sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ đúng đối tượng, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

3. Thẩm quyền ban hành quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội

Luật Thủy sản, luật thú y và các văn bản quy định chi tiết đã quy định khung pháp lý về hoạt động nuôi trồng, sản xuất giống, phòng chống dịch bệnh, khai thác thủy sản, quản lý tàu cá và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tuy nhiên, đối với chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương, việc xác định đối tượng, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ cụ thể theo khả năng ngân sách và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cần được cơ quan có thẩm quyền của địa phương quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

Việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh là phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước tại địa phương và thuộc phạm vi xem xét, quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.
4. Đánh giá đối với nội dung hỗ trợ đầu tư xây mới, nâng cấp phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học và công nghệ lĩnh vực giống thủy sản
Nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội để hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển các phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học và công nghệ lĩnh vực giống thuỷ sản được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại mục số 14, Phụ lục I, Quyết định số 719/QĐ-UBND và được Sở Nông nghiệp và Môi trường đưa vào kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 tại mục 2 phụ lục của Kế hoạch số 76/KH-SNNMT ngày 19/6/2026 về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 21/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Việc nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất giống thủy sản là cần thiết, nhất là đối với việc chọn tạo, gia hóa, nâng cao chất lượng giống bố mẹ và chủ động nguồn giống phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, qua đánh giá thực tế trên địa bàn tỉnh hiện nay, nhu cầu xây mới, nâng cấp phòng thí nghiệm hoặc phát triển tổ chức khoa học và công nghệ chuyên ngành giống thủy sản chưa lớn, chưa phát sinh thường xuyên; chưa có nhiều tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện đầu tư theo nội dung này. Nếu quy định ngay chính sách hỗ trợ riêng trong Nghị quyết với mức hỗ trợ lớn trong khi nhu cầu thực tế chưa rõ và số lượng đối tượng có khả năng tiếp cận chính sách hạn chế, có thể dẫn đến chính sách khó triển khai, nguồn lực ngân sách được bố trí nhưng không phát sinh hồ sơ đề nghị hỗ trợ hoặc phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện.
Do đó, xét về thực trạng quan hệ xã hội và nhu cầu điều chỉnh bằng chính sách tại thời điểm xây dựng Nghị quyết, chưa cần thiết quy định nội dung hỗ trợ xây mới, nâng cấp phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học và công nghệ lĩnh vực giống thủy sản trong Nghị quyết này. Trường hợp trong quá trình thực hiện phát sinh tổ chức, doanh nghiệp, dự án có nhu cầu đầu tư và đáp ứng các điều kiện theo quy định, căn cứ quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ, đầu tư, ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan, tỉnh có thể xem xét hỗ trợ theo nhiệm vụ, chương trình hoặc dự án cụ thể, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối ngân sách.

Việc chưa đưa nội dung này vào Nghị quyết không làm mất đi định hướng phát triển khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giống thủy sản, mà nhằm bảo đảm chính sách được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế, có khả năng thực hiện và tránh bố trí nguồn lực dàn trải.
5. Dự kiến kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2027-2030 

(Phụ lục 2 kèm theo)
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá thực trạng quan hệ xã hội, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách phát triển thủy sản thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên, tập trung vào các nhóm chính sách:

Hỗ trợ phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi; 

Hỗ trợ phát triển lồng nuôi thủy sản trên sông; 

Hỗ trợ phát triển nuôi nhuyễn thể trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ phát triển nuôi hàu cửa sông; hỗ trợ phát triển nuôi ngao bãi triều; hỗ trợ phát triển ương ngao trong đầm.
Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ; 

Hỗ trợ cơ sở sản xuất giống thủy sản;
Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi: Hỗ trợ hóa chất phòng chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi; hỗ trợ xây dựng và duy trì cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
Hỗ trợ đóng mới tàu cá vỏ thép, vỏ composite;

Hỗ trợ bảo hiểm;

Hỗ trợ cước dịch vụ vệ tinh nhật ký khai thác thuỷ sản điện tử cho tàu cá.

Đối với hỗ trợ xây mới, nâng cấp phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học và công nghệ lĩnh vực giống thủy sản, đề nghị chưa quy định thành chính sách hỗ trợ riêng trong Nghị quyết do nhu cầu thực tế hiện nay chưa lớn, chưa thường xuyên và chưa xác định được số lượng đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện tiếp cận chính sách.
Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định về một số chính sách phát triển thủy sản 

thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên; Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng báo cáo./.
	 Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Giám đốc Sở;

- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, CCBTS.

	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Quý Phương


Phụ lục
( Kèm theo Báo cáo số         /BC-SNNMT ngày     /8/2026                                                   của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo

	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/

QUY ĐỊNH 

CỦA DỰ THẢO 
	ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/4/2026 về cơ cấu lại phát triển và nâng cao hiệu quả ngành nông nghiệp, thủy sản, nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045; Nghị quyết số 07/NQ-UBND nghị quyết phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2026
	- Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản  
	Đã thể chế một phần, việc hỗ trợ gắn với yêu cầu sử dụng đất, mặt nước đúng quy định pháp luật.
	Tiếp tục thể chế hóa bằng Nghị quyết của HĐND tỉnh.

	Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 tại hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
	Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động khai thác thủy sản
	Đã thể chế một phần, phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất hiện đại, bền vững.
	Tiếp tục thể chế hóa bằng Nghị quyết của HĐND tỉnh.


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	QUY ĐỊNH 

CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH 

CỦA PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH 

CÓ LIÊN QUAN 
	ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT 
XỬ LÝ

	Hỗ trợ phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi
	Luật Thủy sản số 18/2017/QH14; Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026; Điều 6 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa; Điểm c Khoản 1, Điều 29, Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính Phủ.
	Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất. Nội dung hỗ trợ phù hợp với quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa; điều kiện hỗ trợ phải gắn với diện tích được phép chuyển đổi và sử dụng đất đúng quy định.
	Tiếp tục thể chế hóa bằng Nghị quyết của HĐND tỉnh.

	Hỗ trợ phát triển lồng nuôi thủy sản trên sông
	Luật Thủy sản; Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 trong đó có quy định về điều kiện nuôi trồng thủy sản lồng bè.
	Phù hợp với pháp luật về nuôi trồng thủy sản lồng bè; điều kiện hỗ trợ phải bảo đảm yêu cầu về đăng ký, xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè và bảo vệ môi trường.
	Tiếp tục thể chế hóa bằng Nghị quyết của HĐND tỉnh.

	Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản
	Luật Thủy sản; Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 trong đó có quy định về điều kiện nuôi trồng thủy sản.
	Phù hợp với định hướng ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển nuôi trồng thủy sản; không trái quy định pháp luật hiện hành.
	Tiếp tục thể chế hóa bằng Nghị quyết của HĐND tỉnh.

	Hỗ trợ phát triển nuôi nhuyễn thể: nuôi hàu cửa sông, nuôi ngao bãi triều, ương ngao trong đầm
	Luật Thủy sản; Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 trong đó có quy định về điều kiện nuôi bè.
	Phù hợp với pháp luật về nuôi trồng thủy sản; việc hỗ trợ phải gắn với điều kiện sử dụng đất, mặt nước và các điều kiện nuôi theo quy định.
	Tiếp tục thể chế hóa bằng Nghị quyết của HĐND tỉnh.

	Hỗ trợ phát triển cơ sở sản xuất giống thủy sản
	Luật Thủy sản; Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 trong đó quy định về điều kiện sản xuất giống thủy sản.
	Phù hợp với quy định pháp luật về sản xuất, ương dưỡng và quản lý giống thủy sản.
	Tiếp tục thể chế hóa bằng Nghị quyết của HĐND tỉnh.

	Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi; hỗ trợ hóa chất phòng, chống dịch bệnh; xây dựng và duy trì cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
	Luật Thủy sản; Luật Thú y; Nghị định số 41/2026/NĐ-CP; Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; 3. Văn bản hợp nhất số 39/VBHN-BNNMT (Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 5 năm 2016 ;Thông tư số 12/2024/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 10 năm 2024; Thông tư số  10/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025; Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh và Thông tư số 20/2026/TT-BNNMT ngày 03/4/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT
	Phù hợp với quy định về phòng, chống dịch bệnh thủy sản; nội dung, đối tượng và mức hỗ trợ phải bảo đảm không trùng lặp với nguồn kinh phí, chính sách khác.
	Tiếp tục thể chế hóa bằng Nghị quyết của HĐND tỉnh.

	Hỗ trợ đóng mới tàu cá vỏ thép, vỏ composite; Hỗ trợ bảo hiểm; Hỗ trợ cước dịch vụ vệ tinh nhật ký khai thác thuỷ sản điện tử cho tàu cá.


	Luật Thủy sản; Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026
	Phù hợp nếu việc hỗ trợ đóng mới tàu cá gắn với hạn ngạch giấy phép khai thác, điều kiện đóng mới, đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác và các yêu cầu chống khai thác IUU; bảo đảm không làm gia tăng cường lực khai thác trái quy định.
	Tiếp tục thể chế hóa bằng Nghị quyết của HĐND tỉnh.


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo
	QUY ĐỊNH 

CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN 
	ĐÁNH GIÁ 

(Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Phụ lục 2:  Dự kiến kinh phí thực hiện giai đoạn 2027-2030
( Kèm theo Báo cáo số         /BC-SNNMT ngày     /8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
	
	
	
	
	              ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Tổng vốn đầu tư 
	Nhà nước hỗ trợ
	Vốn ngư dân tự bỏ
	Ghi chú

	1
	Chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản
	554.770
	281.300
	273.470
	 

	2
	Chính sách hỗ trợ phát triển khai thác thủy sản
	394.594,16
	237.094,16
	157.500
	 

	 
	Tổng (Hỗ trợ trong 4 năm từ 2027-2030)
	949.364,16
	518.394,16
	430.970
	 

	 
	Trung bình một năm hỗ trợ
	237.341,04
	129.598,54
	107.742,5
	 


1.  Chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản                                                                                                              ĐVT: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Đối tượng
	Tổng vốn đầu tư 
	Nhà nước hỗ trợ
	Vốn ngư dân tự bỏ
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi
	ha
	1000
	300.000
	150.000
	150.000
	 

	2
	Hỗ trợ phát triển lồng nuôi thủy sản trên sông
	lồng
	1056
	47.520
	26.400
	21.120
	 

	3
	Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao
	 
	 
	105.000
	60.000
	45.000
	 

	-
	Hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua sắm mới thiết bị
	Cơ sở nuôi
	60
	60.000
	30.000
	30.000
	 

	-
	Hỗ trợ 40% kinh phí đầu tư xây dựng 
	cơ sở nuôi
	60
	45.000
	30.000
	15.000
	 

	4
	Hỗ trợ phát triển nuôi nhuyễn thể trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	74.850
	18.600
	56.250
	 

	-
	Hỗ trợ nuôi hàu cửa sông
	Cơ sở nuôi
	12
	22.350
	3.600
	18.750
	 

	-
	Hỗ trợ phát triển nuôi ngao bãi triều
	ha
	500
	22.500
	7.500
	15.000
	 

	-
	Hỗ trợ phát triển ương ngao trong đầm
	ha
	150
	30.000
	7.500
	22.500
	 

	5
	Hỗ trợ cơ sở sản xuất, giống thủy sản
	cơ sở sx
	10
	2.000
	1.000
	1.000
	 

	6
	Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi
	 
	 
	25.400
	25.300
	100
	 

	-
	Hỗ trợ hóa chất phòng chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi.
	ha
	 
	25.000
	25.000
	0
	 

	-
	Hỗ trợ xây dựng và duy trì cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
	cơ sở
	10
	400
	300
	100
	 

	 
	Tổng (Hỗ trợ trong 4 năm từ 2027-2030)
	 
	 
	554.770
	281.300
	273.470
	 

	 
	Trung bình một năm hỗ trợ
	 
	 
	138.693
	70.325
	68.368
	 


